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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần 
· Tiếng Việt: Vật lý 2
· Tiếng Anh: Physics 2
Mã số học phần: 7010203
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45 			Bài tập: 0 			Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0			Tự học: 90
2. Đơn vị quản lí học phần
       2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
[bookmark: _Hlk32535010]1. ThS Hồ Quỳnh Anh	0102-01
2. TS Nguyễn Xuân Chung	0102-03
3. PGS.TS Vũ Bá Dũng	0102-04
4. ThS Đỗ Thị Hồng Hải	0102-06
5. TS Nguyễn Mạnh Hùng	0102-07
6. ThS Nguyễn Thị Diệu Thu	0102-11
7. PGS.TS Lê Đắc Tuyên	0102-13
8. ThS Trần Thị Hà	0102-14
9. ThS Tống Bá Tuấn	0102-15
10. TS Đào Việt Thắng	0102-16
11. ThS Nguyễn Thị Hậu	0102-17
12. ThS Đinh Văn Thiên	0102-18
2.2. Bộ môn: Vật lí
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết
3.2. Môn học học trước: Vật lý 1
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về khí thực; tính chất nhiệt của vật chất; cơ học chất lưu; chất lỏng; sự chuyển pha; Sóng cơ học. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh viên.



4.1. Kiến thức 
4.1.1. Các khái niệm cơ bản, tính chất và các ứng dụng của khí thực, tính chất nhiệt của vật chất. Giải thích được các hiện tượng liên quan trong thực tế. 
4.1.2. Các khái niệm cơ bản về cơ học chất lưu; chất lỏng. Cung cấp các bài toán thực tế về cơ học chất lưu và chất lỏng. Giải thích được các hiện tượng liên quan trong thực tế. 
4.1.3. Các khái niệm sự chuyển pha, hiện tượng sóng cơ học. Giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế.
4.2. Kĩ năng 
4.2.1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Nắm được khái niệm cơ bản về các đại lượng vật lí, định luật và hiện tượng vật lí: khí thực; tính chất nhiệt của vật chất; cơ học chất lưu; chất lỏng; sự chuyển pha; và sóng cơ học.
4.2.2. Vận dụng lí thuyết để giải bài tập, giải thích một số hiện tượng và ứng dụng trong thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
5.1.1. Các khái niệm, đặc điểm và tính chất của các đại lượng vật lí về khí thực; tính chất nhiệt của vật chất; cơ học chất lưu; chất lỏng; sự chuyển pha và sóng cơ học.
5.1.2. Vận dụng kiến thức để giải bài tập, giải thích hiện tượng vật lí và các ứng dụng trong thực tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khí thực 
	8
	

	1.1
	Nhắc lại các nguyên lí của nhiệt động lực học
	
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.2
	Lực tương tác phân tử và thế năng tương tác
	
	

	1.3
	Khí thực và phương trình trạng thái của khí thực
	
	

	1.4
	Nội năng khí thực, hiệu ứng Joule - Thomson
	
	

	1.5
	Thế nhiệt động và ứng dụng
	
	

	1.6
	Bài tập vận dụng
	
	

	Chương 2
	 Tính chất nhiệt của vật chất
	9
	

	2.1
	Sự truyền nhiệt và các dạng truyền nhiệt
	
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	2.2
	Ứng suất và biến dạng chất rắn
	
	

	2.3
	Sự nở vì nhiệt
	
	

	2.4
	Vật liệu nhiệt điện
	
	

	2.5
	Đối lưu và các ứng dụng
	
	

	2.6
	Hiện tượng khuếch tán nhiệt
	
	

	2.7
	Truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt
	
	

	2.8
	Bài tập vận dụng
	
	

	Chương 3
	Cơ học chất lưu
	9
	

	3.1
	Khối lượng riêng
	
	

4.1.2
4.2.1
4.2.2

	3.2
	Áp suất chất lưu đứng yên (Áp suất tĩnh)
	
	

	3.3
	Định luật Archimedes
	
	

	3.4
	Phương trình Bernoulli
	
	

	3.5
	Độ nhớt
	
	

	3.6
	Định luật Stockes
	
	

	3.7
	Bài tập vận dụng
	
	

	Chương 4
	Chất lỏng
	5
	

	4.1
	Cấu tạo và chuyển động của phân tử chất lỏng
	
	4.1.2
4.2.1
4.2.2

	4.2
	Hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng
	
	

	4.3
	Hiện tượng mao dẫn
	
	

	4.4
	Bài tập vận dụng
	
	

	Chương 5
	Sự chuyển pha
	5
	

	5.1
	Khái niệm về chuyển pha
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	5.2
	Phân loại các chuyển pha
	
	

	5.3
	Sự cân bằng pha
	
	

	5.4
	Chuyển pha loại I
	
	

	5.5
	Chuyển pha loại II
	
	

	Chương 6
	Sóng cơ học
	9
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	6.1
	Các đặc trưng của sóng
	
	

	6.2
	Hàm sóng, phương trình sóng
	
	

	6.3
	Năng lượng sóng cơ
	
	

	6.4
	Sự giao thoa sóng
	
	

	6.5
	Sóng dừng
	
	

	6.6
	Nguyên lí Huyghen và hiện tượng nhiễu xạ sóng cơ
	
	

	6.7
	Dao động âm và sóng âm
	
	

	6.8
	Bài tập vận dụng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
· Giảng dạy lí thuyết kết hợp bài tập
· Thảo luận nhóm và làm bài tập các phần. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lí thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kì.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:


Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết.
	10%

	2
	Điểm ý thức học tập
	Thái độ học tập trên lớp, ý thức chuẩn bị bài, làm bài tập.
	

	3
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	
30%


	4
	Điểm kiểm tra
giữa kì
	- Bài kiểm tra viết: Tự luận, trắc nghiệm.
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lí thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
- Thi viết: Tự luận, trắc nghiệm.
	60%


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số của thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo tín chỉ của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Lương Duyên Bình (chủ biên), 2000, Vật lí đại cương (tập 1), Nhà xuất bản Giáo dục.
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên), 2000, Vật lí đại cương (tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục.
[3] Trần Ngọc Hợi (chủ biên), 2006, Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng (tập 1),   Nhà xuất bản Giáo dục.
[4] Trần Ngọc Hợi (chủ biên), 2006, Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng (tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục.
[5] Dương Hải Triều, 2006, Vật lí đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
[6] Lương Duyên Bình (chủ biên), 2001, Bài tập vật lí đại cương (tập 1), Nhà xuất bản Giáo dục.
[7] Lương Duyên Bình (chủ biên), 2001, Bài tập vật lí đại cương (tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	TT
	Nội dung
	Lí thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Khí thực
1.1. Nhắc lại các nguyên lí của nhiệt động lực học
1.2. Lực tương tác phân tử và thế năng tương tác
1.3. Khí thực và phương trình trạng thái của khí thực
1.4. Nội năng khí thực, hiệu ứng Joule – Thomson
1.5. Thế nhiệt động và ứng dụng
1.6. Bài tập vận dụng
	8
	8
	-Đọc và tìm hiểu tài liệu [1], [3], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 1.
-Làm việc nhóm: Tra cứu và thảo luận nhóm về nội dung khí thực và ứng dụng trong thực tế 
-Làm bài tập theo đề mục của Chương 1, tài liệu [3], [5], [6].

	2
	Chương 2. Tính chất nhiệt của vật chất  
2.1. Sự truyền nhiệt và các dạng truyền nhiệt
2.2. Ứng suất và biến dạng chất rắn
2.3. Sự nở vì nhiệt
2.4. Vật liệu nhiệt điện 
2.5. Đối lưu và các ứng dụng 
2.6. Hiện tượng khuếch tán nhiệt 
2.7. Truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt
2.8. Bài tập vận dụng
	9
	9
	-Đọc và tìm hiểu tài liệu [1], [3], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 2.
-Làm việc nhóm: Tìm hiểu và thảo luận về ứng dụng tính chất nhiệt của vật chất trong thực tế.
-Làm bài tập theo đề mục của Chương 2, tài liệu [3], [5], [6].

	3
	Chương 3. Cơ học chất lưu
3.1. Khối lượng riêng 
3.2. Áp suất chất lưu đứng yên (Áp suất tĩnh)
3.3. Định luật Archimedes 
3.4. Phương trình Bernoulli
3.5. Độ nhớt
3.6. Định luật Stockes
3.7. Bài tập vận dụng
	8
	10
	-Đọc và tìm hiểu tài liệu [1], [3], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 3
-Làm việc nhóm: Tìm hiểu và thảo luận về ứng dụng của cơ học chất lưu trong thực tế. 
-Làm bài tập theo đề mục của Chương 3, tài liệu [3], [5], [6].

	4
	Chương 4. Chất lỏng
4.1. Cấu tạo và chuyển động của phân tử chất lỏng
4.2. Hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng
4.3. Hiện tượng mao dẫn
4.4. Bài tập vận dụng
	5
	7
	-Đọc và tìm hiểu tài liệu [1], [3], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 4
-Làm việc nhóm: Tìm hiểu và thảo luận về ứng dụng của chất lỏng trong thực tế. 
-Làm bài tập theo đề mục của  Chương 4, tài liệu [3], [5], [6].

	5
	Chương 5. Sự chuyển pha
5.1. Khái niệm về chuyển pha
5.2. Phân loại các chuyển pha
5.3. Chuyển pha loại I
5.4. Chuyển pha loại II 
	7
	0
	- Đọc và tìm hiểu tài liệu [1], [3], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 5
-Làm việc nhóm: Tìm hiểu và thảo luận về các ứng dụng của sự chuyển pha trong thực tế. 


	6
	Chương 6. Sóng cơ học
6.1. Các khái niệm mở đầu
6.2. Hàm sóng
6.3. Năng lượng sóng cơ
6.4. Sự giao thoa sóng
6.5. Sóng dừng
6.6. Nguyên lí Huyghen và hiện tượng nhiễu xạ sóng cơ
6.7. Dao động âm và sóng âm
6.8. Bài tập vận dụng

	9
	10
	Đọc và tìm hiểu tài liệu [2], [4], [5]: Nội dung theo đề mục của Chương 6
-Làm việc nhóm: Tìm hiểu và thảo luận về ứng dụng của chất lỏng trong thực tế. 
-Làm bài tập theo đề mục của  Chương 6, tài liệu [3], [5], [7].
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